
Trình độ Chuyên môn Số và loại Chứng 
chỉ

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình DD&CN KS-054-00227 5/26/2020

Giám sát thi công công trình 
DD&CN./. GS1-054-00005 8/28/2016

Giám sát thi công tu bổ di tích./. 176/CC-
BVHTTDL 1/19/2019

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0005
Chứng nhận nghiệp vụ Giám đốc tư 
vấn quản lý dự án

01/2015/CN/GĐQL
DA

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình DD&CN./. KS-054-00380 10/30/2016

Giám sát thi công công trình 
DD&CN./. GS1-054-00158 6/10/2017

Giám sát thi công tu bổ di tích./. 177/CC-
BVHTTDL 1/19/2019

Giám sát thi công công trình thủy 
lợi./. GS1-281-02929 1/18/2018

Kỹ sư định giá hạng 2 054-0103
Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 
QLDA ĐTXD Công trình 31/QĐ-110QLDA 

Giám sát thi công công trình DD./. GS1-054-00540 4/17/2016
Chứng nhận chỉ huy trưởng công 
trình 19/2014/CB/CHT

4 Hồ Sĩ Khoan KSXD 
DD&CN

Giám sát thi công công trình 
DD&CN./. GS1-054-00738 9/25/2017

5 Võ Ngọc Tú KSXD 
DD&CN Giám sát thi công công trình DD./. GS1-054-00665 2/10/2017

6 Lê Viết Việt Quốc KSXD 
DD&CN Giám sát thi công công trình DD./. GS1-054-00888 4/20/2019

7 Nguyễn Thế Vinh KSXD 
DD&CN Giám sát thi công công trình DD./. GS1-054-00907 7/20/2019

8 Hà Mạnh Tiếng KSXD 
DD&CN

Giám sát thi công công trình 
DD&CN./. GS1-054-00739 9/25/2017

9 Bùi Trọng Nghĩa KSXD Giám sát thi công công trình 
DD&CN./. GS1-08-03840 5/16/2016

10 Trần Văn Vui KSXD 
DD&CN

Giám sát thi công công trình 
DD&CN./. GS1-281-02771 11/30/2017

11 Lê Thanh Sơn KSXD 
DD&CN

12 Lê Thanh Sơn KS Điện kỹ 
thuật

Giám sát công tác lắp đặt phần điện 
công trình đường dây điện./. GS1-08-06316 1/19/2017

STT Họ và tên
Trình độ, chuyên môn, số và loại chứng chỉ

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

Thời hạn

3 Ngô Phi Trung KSXD 
DD&CN

Tống Phước 
Hoàng Kiên

KSXD 
DD&CN1

2 Trần Phước Hải KSXD 
DD&CN



13 Đoàn Thiện Trí KSXD 
DD&CN

14 Trần Văn Tiến KSXD 
15 Tống Viết Long KSXD 

16 Hoàng Ngũ Phúc KTS Kiến 
trúc Thiết kế kiến trúc công trình./. KTS-054-00155 6/19/2019

17 Trần Bá Nhàng KS Điện 
CN

Giám sát lắp đặt phần diện công 
trình DD&CN./. GS1-08-07474 6/4/2017

18 Nguyễn Trung Sơn KS Cấp 
thoát nước

19 Vũ Văn Tuấn KS CN môi 
trường

Giám sát thi công công trình cấp 
thoát nước./. GS1-027-08854 10/17/2019

20 Nguyễn Ngọc Đơn KS XDGT Giám sát thi công công trình giao 
thông (Cầu, đường bộ)./. GS1-054-00733 9/4/2017

21 Phạm Tuấn Nam KS XDGT Giám sát thi công công trình giao 
thông (Cầu, đường bộ)./. GS1-054-00699 5/15/2017

22 Lê Anh Tuấn KS XDGT Giám sát thi công công trình giao 
thông./. GS1-054-00515 2/27/2016

23 Lê Phước Công KS XDGT

24 Nguyễn Mạnh KS XDTL-
TĐ

Giám sát thi công công trình thủy 
lợi./. GS1-054-00764 1/7/2018

25 Đặng Quang 
Thanh

KS XDTL-
TĐ Kỹ sư định giá hạng 2 054-0065

26 Nguyễn Văn Quyết KS Điện Thiết kế điện công trình DD&CN./. KS-08-08608 7/24/2019

27 Âu Dương Toàn KSXD TL-
TĐ

Giám sát thi công công trình thủy lợi-
thủy điện./. GS1-054-00631 10/30/2016

28 Vương Tiến Dư KS Môi 
trường

Thiết kế xử lý nước thải công trình 
xây dựng./. KS-08-05838 6/20/2018

29 Võ Ngọc Hộ KSXD 
DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình XD 
DD&CN./. KS-054-00238 5/26/2020

30 Nguyễn Sỹ Hoàng KS cấp 
thoát nước

Thiết kế kết cấu công trình XD giao 
thông và HTKT (San nền, vĩa hè, 
thoát nước)./.

KS-054-00225 6/19/2019

31 Nguyễn Thanh Hà KTS Thiết kế kiến trúc công trình./. KS-054-00150 12/30/2018

32 Tống Phước 
Hoàng Lân

KS XDTL-
TĐ

33 Lê Văn Mạnh 
Hùng

KS 
KTXD& 
QLDA

34 Hoàng Kim Hải
KS 

KTXD& 
QLDA

35 Tống Phước 
Hoàng Long

Cử nhân kế 
toán

36 Trần Thị Châu 
Trân

CĐ Kế 
toán


